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BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐ VÀ XU THẾ NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHUYẾN NGHỊ 04/04/2018 

Vn-index: 3.25 điểm (0.27%) 
Tổng hợp: (Phiên giao dịch ngày 04/04/2018).  Dù lấy lại đà tăng sau nhịp 

điều chỉnh hôm qua, nhưng áp lực bán mạnh ở vùng đỉnh khiến VN-Index thu 
hẹp đà tăng vào cuối phiên và chỉ số Hn-index thì có sự điều chỉnh nhẹ.  Kết 

thúc phiên, VN-Index tăng 3,25 điểm (0,27%) lên 1.191,54 điểm với khối 
lượng giao dịch đạt 238,69 triệu CP, trị giá 8.553,95 tỷ đồng; HNX-Index giảm 

0,3 điểm (-0,22%) xuống 135,32 điểm với khối lượng giao dịch đạt 64,49 triệu 
CP, trị giá 1.184,50 tỷ đồng. 

 

Thanh khoản: Thanh khoản thị trường vẫn ở mức khá cao với tổng khối lượng 
giao dịch đạt 303 triệu cổ phiếu, trị giá trên 9.700 tỷ đồng, trong đó, giao dịch 

thỏa thuận đóng góp khoảng trên 2,700 tỷ đồng. Các cổ phiếu ngân hàng là 
BID, CTG và MBB có giao dịch thỏa thuận khối lượng lớn. Trong đó, MBB thỏa 

thuận hơn 2,2 triệu cổ phiếu, trị giá 86,5 tỷ đồng, CTG cũng được khối ngoại 

thỏa thuận gần 5,1 triệu cổ phiếu, trị giá 184 tỷ đồng. BID là 2,8 triệu cổ phiếu, 
trị giá 126,8 tỷ đồng. Ngoài ra, VJC và VRE cũng có giao dịch thỏa thuận rất 

lớn. VJC thỏa thuận 4,3 triệu cổ phiếu, trị giá 925,6 tỷ đồng. VRE là 4 triệu cổ 
phiếu, trị giá 200 tỷ đồng. 

 
Điểm nhấn: Sau phiên điều chỉnh hôm qua, chỉ số Vn-index đã lấy lại được 

sắc xanh trong phiên hôm nay, mặc dù về cuối phiên xuất hiện áp lực bán khá 

lớn. Trong đó, gây áp lực lớn nhất lên thị trường phiên hôm nay là nhóm cổ 
phiếu dầu khí. Đà giảm của các cổ phiếu như GAS, PVS, PVD, PVC… vẫn được 

nới rộng hơn. Khép phiên giao dịch, GAS giảm 2,3% xuống 130.000 đồng/CP. 
PVS giảm 6,2% xuống 19.700 đồng/CP và khớp lệnh trên 7,6 triệu cổ phiếu. 

PVD giảm 2,4% xuống 18.100 đồng/CP. Bên cạnh đó, các mã vốn hóa lớn như 

MSN, SAB, VJC, VCB… cũng giảm tương đối mạnh. MSN giảm 2,7% xuống 
110.000 đồng/CP. SAB giảm 1,3% xuống 226.000 đồng/CP. VJC giảm 1,8% 

xuống 221.000 đồng/CP.  
 

Trong khi đó, mặc dù nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh nhưng VN-Index 

vẫn duy trì được sắc xanh nhờ vào lực đỡ của một số mã trụ cột như VIC, 
VNM, KDC… Mà nổi bất có, VIC tăng mạnh 4,3% lên 127.500 đồng/CP. VNM 

tăng 3,3% lên 200.000 đồng/CP. Không những thế, dòng tiền cũng có khuynh 
hướng chảy vào nhóm CP BĐS và xây dựng với nhiều mã tăng điểm như  PHC, 

ITC, PC1, ROS, NLG, VNE, VIC, SJS, CEO, CII, DXG, HBC, LDG, HUT…, thậm 
chí còn có nhiều mã tăng trần và dư mua cuối phiên như CII, ITC, PHC. Ở 

nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cặp đôi HAG và HNG lại quay đầu điều chỉnh, sau 

phiên tăng mạnh hôm qua. HAG giảm 2% xuống 6.300 đồng/CP.  Nguyên 
nhân là do HOSE đã công bố việc HAG bị thêm vào danh sách không được giao 

dịch ký quỹ do BCTC hợp nhất kiểm toán 2017 của công ty này có ý kiến ngoại 
trừ của tổ chức kiểm toán.  

 

Khối ngoại:  Khối ngoại trên thị trường giao dịch không còn tiêu cực như 
phiên trước, họ mua vào 39,5 triệu cổ phiếu, trị giá 1.778 tỷ đồng, trong khi 

bán ra hơn 36,7 triệu cổ phiếu, trị giá 1.170 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua 
ròng đạt hơn 2,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng đạt 108,33 tỷ 

đồng.  Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng trở lại hơn 143 tỷ đồng, tương 
ứng khối lượng trên 4,5 triệu cổ phiếu.  Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục bán 

ròng gần 34,9 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 1,7 triệu cổ phiếu. 

 
 

 

 
Hnx-index: 0.33 điểm (0.22%) 

 
Upcom-index: 0.01 điểm (0.01%) 

 

Phân tích kỹ thuật Vn-index 

Xu thế ngắn hạn: Tăng 

Xu thế trung hạn: Tăng 
Xu thế dài hạn: Tăng 
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Phân tích kỹ thuật Hnx-index 

Xu thế ngắn hạn: Tăng 

Xu thế trung hạn: Tăng 
Xu thế dài hạn: Tăng 

 

Nhóm ngành:  

Nhóm CP vốn hóa lớn: Trong Top 10 mã vốn hóa lớn nhất, chỉ còn VIC và 
VNM tăng mạnh để níu kéo sắc xanh của VN-Index, còn lại đều giảm giá.  VCB 

giảm 1,08%,  GAS giảm 2,26%, MSN giảm 2,65%, CTG giảm 1,1%... 
Nhóm CP tài chính: Sau 2 phiên tăng điểm khá ấn tượng, thì dòng CP nhóm 

này đã có sự điều chỉnh trong phiên hôm nay và hầu hết đều đóng cửa giảm 
điểm. Chỉ số mã còn giữ được sắc xanh như  HDB, LPB, VDS, MBS… 

Nhóm CP sản phẩm cao su:  Sản phẩm cao su có sự tăng trưởng mạnh mẽ, 

nhóm này thu hút dòng tiền vào các cổ phiếu đầu ngành như: DRC, CSM, SRC. 
Nhóm CP sản phẩm cao su:  Sản phẩm cao su có sự tăng trưởng mạnh mẽ, 

nhóm này thu hút dòng tiền vào các cổ phiếu đầu ngành như: DRC, CSM, SRC. 
Nhóm CP nhỏ:  Trong nhóm cổ phiếu nhỏ cũng có sự phân hóa, trong đó 2 

mã có thanh khoản tốt nhất là SCR và KBC trái chiều nhau, trong khi SCR giảm 

1,43%, thì KBC lại tăng 2,84%. Các mã đóng cửa sắc tím có  KSH, SAM, TTF, 
VIP, TNT, TYA… trong khi HAI, TSC, QCG, AMD, HNG, IDI, OGC, HAG đóng 

cửa trong sắc đỏ.  
 

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ: Đảo ngược lại tình thế hôm qua, khi sàn HSX giữ 
sắc xanh còn sàn HNX thì quay đầu điều chỉnh nhẹ. Sau phiên đột phá tăng 

mạnh trước đó, các chỉ số CKVN đang trong giai đoạn test lại vùng đỉnh đã 

vượt qua, thể hiện qua sự giằng co trong biên độ hẹp với những phiên tăng 
giảm đan xen nhau. Điểm nổi bật là mặc dù giằng co, nhưng thanh khoản vẫn 

ở mức khá cao trong những phiên gần đây, thể hiện dòng tiền luôn có sự luân 
chuyển giữa các nhóm ngành để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận. Phiên điều chỉnh 

hôm nay trên sàn HNX có suất hiện mô hình nến “Shooting Star” báo hiệu cho 

xu hướng tăng đang chững lại với áp lực tâm lý bán khá lớn, nhưng nhìn chung 
xu hướng tích cực vẫn đang chiếm ưu thế. Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị 

tăng thêm tỷ trọng CP, đặc biêt là những nhóm CP đang có lợi nhuận và những 
CP trong danh mục khuyến nghị hằng ngày. 

 
 

BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU THEO NHÓM NGÀNH 
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NHÓM CÁC CỔ PHIẾU CÓ GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN 

 
HOSE TOP TĂNG GIÁ 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

TPC 10,700 700 7.00% 57,340 

HOT 45,900 3,000 6.99% 2,860 

SAM 8,110 530 6.99% 3,486,790 

CII 31,450 2,050 6.97% 1,705,520 

CNG 30,700 2,000 6.97% 164,980 
 

 
HNX TOP TĂNG GIÁ 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

PXA 1,100 100 10.00% 38,000 

RCL 20,900 1,900 10.00% 100 

DS3 19,800 1,800 10.00% 1,093,900 

VNF 53,900 4,900 10.00% 200 

BBS 11,000 1,000 10.00% 100 
 

 
HOSE TOP GIẢM GIÁ 

 

Mã CK Giá +/- % KLGD 

VNL 19,300 -1,450 -6.99% 10 

STT 8,930 -670 -6.98% 10 

NVT 4,720 -350 -6.90% 137,410 

TCO 13,650 -1,000 -6.83% 570 

TLD 13,200 -950 -6.71% 368,930 
 

 
HNX TOP GIẢM GIÁ 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

QNC 3,800 -400 -9.52% 10,900 

SLS 16,600 -7,500 -9.49% 27,900 

NDN 71,500 -2,000 -9.43% 1,063,945 

SDU 19,200 -1,200 -9.38% 300 

TPP 11,600 -1,000 -9.09% 9,900 
 

 
HOSE TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

SCR 13,800 -200 -1.43% 9,817,990 

ASM 12,400 300 2.48% 8,460,780 

KBC 14,500 400 2.84% 8,174,560 

DXG 37,500 700 1.90% 6,350,270 

FLC 6,270 10 0.16% 6,250,850 
 

 
HNX TOP KHỐI LƯỢNG GD ĐỘT BIẾN 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

PVS 19,700 -1,300 -6.19% 7,643,981 

HUT 10,100 800 8.60% 6,924,891 

VCG 24,500 500 2.08% 2,357,656 

SHS 24,100 -200 -0.82% 2,307,406 

VGC 25,600 -400 -1.54% 2,292,890 
 

 
HOSE TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

SCR 13,800 -200 -1.43% 9,817,990 

ASM 12,400 300 2.48% 8,460,780 

KBC 14,500 400 2.84% 8,174,560 

STB 15,600 -100 -0.64% 7,381,040 

MBB 36,500 -200 -0.54% 6,987,490 

 

 
 

 
HNX TOP GIÁ TRỊ GD NHIỀU NHẤT 

 

Mã CK Giá  +/- % KLGD 

SHB 13,100 -300 -2.24% 8,898,152 

PVC 19,700 -1,300 -6.19% 7,643,981 

HUT 10,100 800 8.60% 6,924,891 

ACB 49,100 100 0.20% 3,555,414 

VCG 24,500 500 2.08% 2,357,656 
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GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

 

 
 

 
 

HOSE TOP MUA-BÁN RÒNG 
 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP Giá trị 
 (Tỷ đồng) 

Mã CP Giá trị  
(Tỷ đồng) 

HDB 46.71 MSN 54.23 

NT2 42.55 CTD 28.02 

NVL 33.84 E1VFVN30 22.73 

HPG 32.37 DXG 18.11 

HSG 17.72 GAS 10.76 

 

 

 

 
 

HNX TOP MUA-BÁN RÒNG 
 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP Giá trị     (Tỷ 
đồng) 

Mã CP Giá trị      
(Tỷ đồng) 

CEO 4.32 VGC 31.85 

SHB 2.16 HUT 3.66 

KLF 0.95 NDN 1.86 

CIA 0.81 VCG 1.6 

NVB 0.38 PVS 1.06 
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DANH MỤC MỘT SỐ QUỸ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LỚN TẠI VIỆT NAM 

 

 
VinaCapital (VOF) 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B 
KLGDBQ 

6T 
Gía hiện 

tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 HPG 13.40% 88,737 21,282 5,829 18.6% 30.7% 10.04 2.75 5,411,261 59,000 95.58% 

2 VNM 10.90% 281,110 16,105 7,094 32.2% 44.5% 27.31 12.03 2,330,356 200,000 38.91% 

3 ACV 9.00% 226,946 12,580 1,921 8.7% 16.2% 54.26 8.29 193,126 98,900 107.36% 

4 KDH 6.30% 14,330 15,517 1,960 5.7% 9.5% 18.85 2.38 432,978 39,100 71.26% 

5 PNJ 6.10% 21,891 27,285 7,043 17.9% 32.6% 28.75 7.42 395,368 201,400 180.03% 

6 VJC 4.70% 101,552 22,237 10,108 17.4% 61.2% 22.26 10.12 1,420,880 221,000 157.86% 

7 QNS 3.20% 14,290 18,382 4,199 15.7% 24.5% 13.96 3.19 228,450 57,200 -36.89% 

8 EIB 3.10% 17,827 11,535 669 0.6% 5.9% 21.67 1.26 2,421,092 14,700 22.36% 

9 CTD 3.00% 11,978 94,830 21,398 12.0% 24.4% 7.15 1.61 226,178 147,000 -23.76% 

10 PVS 2.60% 9,381 24,054 1,792 3.2% 6.7% 11.72 0.87 6,690,398 19,700 26.52% 

 Tổng  62.80%           
 

 

 
DaragonCapital (VEIL) 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 
Gía hiện 

tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 ACB 7.20% 53,140 15,604 1,953 0.8% 14.1% 25.09 3.14 4,313,142 49,100 115.60% 

2 MWG 7.20% 33,258 18,632 7,133 11.7% 45.2% 14.44 5.53 694,481 104,900 24.00% 

3 MBB 7.07% 66,629 15,516 1,953 1.2% 12.5% 18.80 2.37 6,335,723 36,500 154.76% 

4 VNM 6.27% 281,110 16,105 7,094 32.2% 44.5% 27.31 12.03 2,330,356 200,000 38.91% 

5 KDH 5.13% 14,330 15,517 1,960 5.7% 9.5% 18.85 2.38 432,978 39,100 71.26% 

6 HPG 4.04% 88,737 21,282 5,829 18.6% 30.7% 10.04 2.75 5,411,261 59,000 95.58% 

7 FPT 4.00% 32,490 21,525 5,528 10.7% 23.8% 11.07 2.84 2,490,505 61,700 58.08% 

8 GAS 3.94% 254,555 21,678 5,061 16.3% 23.0% 26.28 6.14 782,163 130,000 157.44% 

9 ACV 3.59% 226,946 12,580 1,921 8.7% 16.2% 54.26 8.29 193,126 98,900 107.36% 

10 VJC 3.37% 101,552 22,237 10,108 17.4% 61.2% 22.26 10.12 1,420,880 221,000 157.86% 

 Tổng  51.81%           
 

 

 
DaragonCapital (VEF) 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T Gía hiện tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 VPB 14.23% 102,273 18,907 4,426 2.5% 27.5% 15.43 3.61 3,553,950 68,100 0.00% 

2 MWG 13.30% 33,258 18,632 7,133 11.7% 45.2% 14.44 5.53 694,481 104,900 24.00% 

3 PNJ 8.57% 21,891 27,285 7,043 17.9% 32.6% 28.75 7.42 395,368 201,400 180.03% 

4 FPT 4.88% 32,490 21,525 5,528 10.7% 23.8% 11.07 2.84 2,490,505 61,700 58.08% 

5 MBB 4.79% 66,629 15,516 1,953 1.2% 12.5% 18.80 2.37 6,335,723 36,500 154.76% 

6 DHG 4.63% 14,905 21,013 4,913 16.0% 22.8% 23.20 5.43 292,723 114,000 31.38% 

7 CTD 4.60% 11,978 94,830 21,398 12.0% 24.4% 7.15 1.61 226,178 147,000 -23.76% 

8 CII 4.18% 7,240 17,633 6,208 9.8% 25.4% 4.74 1.67 1,480,249 31,450 -23.54% 

9 CTI 3.52% 2,214 18,663 2,738 3.7% 13.1% 12.84 1.88 487,863 34,300 25.47% 

10 VCI 3.41% 14,038 25,162 5,895 13.8% 30.5% 19.85 4.65 207,182 116,900 0.00% 

              Tổng   62.80%          
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VNM ETF 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 
Gía hiện 

tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 
VIC 9.41% 322,592 11,835 1,610 2.2% 8.7% 75.95 

10.3
3 

2,605,938 127,500 194.70% 

2 NVL 7.34% 65,661 19,411 2,489 4.7% 17.5% 30.86 3.96 4,084,429 77,000 44.75% 

3 
VNM 7.23% 281,110 16,105 7,094 32.2% 44.5% 27.31 

12.0
3 

2,330,356 200,000 38.91% 

4 CTG 7.11% 135,160 17,046 1,996 0.7% 12.0% 18.19 2.13 5,458,835 35,900 109.20% 

5 MSN 7.00% 118,365 12,819 2,748 4.5% 15.3% 41.11 8.81 2,023,776 110,000 135.91% 

6 
ROS 5.46% 63,666 12,003 1,794 9.1% 16.0% 75.03 

11.2
1 

1,355,025 135,000 -10.92% 

7 HPG 5.30% 88,737 21,282 5,829 18.6% 30.7% 10.04 2.75 5,411,261 59,000 95.58% 

8 Mani 5.24% 117 12,356 1,115 6.9% 9.0% 7.26 0.66 16,521 8,000 -0.77% 

9 SSI 5.17% 21,094 17,074 2,373 7.3% 14.7% 17.79 2.47 5,410,370 41,900 81.48% 

10 Eclat 4.57% 22 16,672 1,638 7.7% 9.4% 7.69 0.76 1,936 12,600 7.69% 

11 BVH 3.78% 68,387 20,236 2,291 1.9% 11.1% 43.87 4.97 546,042 101,000 74.17% 

12 Synopex 3.76% 840 17,401 7,514 39.9% 46.1% 1.67 0.72 245,767 12,600 -21.00% 

13 SOCO  3.29% 5,911 11,979 1,125 2.3% 5.3% 13.96 1.31 6,399 15,700 0.00% 

14 RMIL 3.24% 11 10,220 884 0.0% 0.0% 11.32 0.98 202 10,000 0.00% 

15 Hansae 3.04% 1,664 10,784 723 0.0% 0.0% 16.33 1.09 109 11,800 0.00% 

16 VCG 2.73% 10,601 14,716 3,037 6.0% 17.5% 7.90 1.63 2,507,066 24,500 65.15% 

17 STB 2.52% 28,317 12,326 655 0.3% 5.2% 23.97 1.27 11,191,601 15,600 28.16% 

18 SBT 2.44% 9,720 12,619 1,197 3.3% 8.3% 14.58 1.38 4,765,869 17,450 -29.92% 

19 TCH 2.28% 7,454 12,223 1,367 10.1% 11.2% 15.43 1.73 2,006,101 21,100 24.53% 

20 MCNEX 1.65% 19 0 -1,325 0.0% 0.0% -4.00 0.00 315 5,300 -16.01% 

21 KDC 1.60% 7,774 24,797 1,649 3.4% 4.8% 22.92 1.52 455,652 38,650 -4.46% 

22 DPM 1.52% 8,355 20,113 1,775 7.0% 8.5% 12.03 1.06 896,504 21,300 -2.50% 

23 NT2 1.46% 8,881 17,317 2,819 7.1% 16.4% 10.94 1.78 420,369 30,800 6.43% 

24 HAG 1.41% 5,963 15,067 347 0.6% 1.8% 18.51 0.43 6,522,401 6,300 -28.95% 

25 HSG 1.20% 7,787 15,610 3,510 6.4% 24.3% 6.34 1.43 3,338,662 22,700 -19.66% 

26 DCMI 0.22% 6,538 11,574 1,205 5.0% 10.6% 10.25 1.07 1,353,297 12,400 24.99% 

27 
U.S.Dollar 0.0004 374 15,234 2,327 9.0% 15.8% 5.24 0.80 11,527 13,050 18.80% 

             Tổng 100%           
 

 
 

 
 

FTSE Vietnam Index ETF 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 
Gía hiện 

tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 HPG 15.60% 88,737 21,282 5,829 18.6% 30.7% 10.04 2.75 5,411,261 59,000 95.58% 

2 VIC 15.41% 322,592 11,835 1,610 2.2% 8.7% 75.95 10.33 2,605,938 127,500 194.70% 

3 MSN 15.32% 118,365 12,819 2,748 4.5% 15.3% 41.11 8.81 2,023,776 110,000 135.91% 

4 VNM 12.55% 281,110 16,105 7,094 32.2% 44.5% 27.31 12.03 2,330,356 200,000 38.91% 

5 VCB 6.80% 267,314 14,584 2,527 1.0% 18.1% 29.40 5.09 2,493,228 73,500 108.54% 

6 NVL 5.84% 65,661 19,411 2,489 4.7% 17.5% 30.86 3.96 4,084,429 77,000 44.75% 

7 ROS 5.14% 63,666 12,003 1,794 9.1% 16.0% 75.03 11.21 1,355,025 135,000 -10.92% 

8 PVS 5.10% 9,381 24,054 1,792 3.2% 6.7% 11.72 0.87 6,690,398 19,700 26.52% 

9 SSI 4.08% 21,094 17,074 2,373 7.3% 14.7% 17.79 2.47 5,410,370 41,900 81.48% 

10 STB 2.88% 28,317 12,326 655 0.3% 5.2% 23.97 1.27 11,191,601 15,600 28.16% 

              Tổng  88.72%          
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 Cổ 
phiếu 

Giá 
Mua 
cao 
nhất  

Giá 
Bán 
cao 
nhất  

Cắt 
lỗ  

Giá 
đóng 
cửa 

Vùng 
Mua dự 

kiến 

Vùng 
Bán dự 

kiến 

 Ngày Mua  Ngày 
 Bán 

Lợi 
nhuận 

Cập 
nhật 

Danh 
Mục 

Khuyến 
Nghị 
Mua 

           

CNG 30.7 34.0 28.0 30.7 30.4     Chờ khớp 

DQC 34.8 38.6 31.7 35.4 34.5     Chờ khớp 

ITD 10.9 12.1 9.9 11.3 10.8     Chờ khớp 

NBB 18.0 19.9 16.4 18.3 17.8     Chờ khớp 

H.DA 9.0 10.0 8.2 9.2 8.9     Chờ khớp 

PHC 18.7 20.7 17.0 18.9 18.5     Chờ khớp 

DBD 49.9 55.3 45.4 50.5 49.4     Chờ khớp 

TDH 15.7 17.4 14.3 15.9 15.5     Chờ khớp 

VPB 56.3 62.4 51.2 68.1 55.7     Chờ khớp 

    

Danh 
Mục 

Đang 
Nắm 
Giữ 

CTP 9.1 10.1 8.3 9.3 9.0  04/04/2018  3.3% Nắm giữ 

PTB 109.1 121.0 99.4 108.0 108.0  04/02/2018  0.0% Nắm giữ 

BSR 26.4 29.2 24.0 25.0 26.1  04/02/2018  -4.2% Nắm giữ 

NLG 36.4 40.3 33.1 39.5 36.0  29/03/2018  9.7% Nắm giữ 

AST 80.8 89.6 73.6 80.9 80.0  28/03/2018  1.1% Nắm giữ 

 

 
MSCI Frontier Markets Index 

STT Ma CP 
% Phân 

bổ 
Vốn hóa 

Gía trị 
sổ sách 

EPS ROA ROE P/E P/B KLGDBQ 6T 
Gía hiện 

tại 
Tăng/giả
m 12T 

  % tỷ vnđ vnđ vnđ % % lần lần cổ phiếu ngàn vnđ % 

1 VNM 5.65% 281,110 16,105 7,094 32.2% 44.5% 27.31 12.03 2,330,356 200,000 38.91% 

2 VIC 2.76% 322,592 11,835 1,610 2.2% 8.7% 75.95 10.33 2,605,938 127,500 194.70% 

3 MSN 1.81% 118,365 12,819 2,748 4.5% 15.3% 41.11 8.81 2,023,776 110,000 135.91% 

4 HPG 1.43% 88,737 21,282 5,829 18.6% 30.7% 10.04 2.75 5,411,261 59,000 95.58% 

5 ROS 0.63% 63,666 12,003 1,794 9.1% 16.0% 75.03 11.21 1,355,025 135,000 -10.92% 

6 NVL 0.58% 65,661 19,411 2,489 4.7% 17.5% 30.86 3.96 4,084,429 77,000 44.75% 

7 VRE 0.48% 94,864 13,704 819 5.6% 7.9% 60.92 3.64 8,927,680 49,500 0.00% 

8 SSI 0.45% 21,094 17,074 2,373 7.3% 14.7% 17.79 2.47 5,410,370 41,900 81.48% 

9 STB 0.32% 28,317 12,326 655 0.3% 5.2% 23.97 1.27 11,191,601 15,600 28.16% 

10 SAB 0.28% 146,853 21,355 7,548 23.5% 35.6% 30.34 10.72 122,514 226,000 15.82% 

11 PVS 0.20% 9,381 24,054 1,792 3.2% 6.7% 11.72 0.87 6,690,398 19,700 26.52% 

12 SBT 0.19% 9,720 12,619 1,197 3.3% 8.3% 14.58 1.38 4,765,869 17,450 -29.92% 

13 HSG 0.15% 7,787 15,610 3,510 6.4% 24.3% 6.34 1.43 3,338,662 22,700 -19.66% 

14 TCH 0.14% 7,454 12,223 1,367 10.1% 11.2% 15.43 1.73 2,006,101 21,100 24.53% 

15 DPM 0.13% 8,355 20,113 1,775 7.0% 8.5% 12.03 1.06 896,504 21,300 -2.50% 

16 KBC 0.10% 6,624 17,423 1,244 3.8% 6.6% 11.33 0.81 3,624,093 14,500 -5.69% 

               Tổng 
  

15.3%           
 

 

 
DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 
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NCT 102.0 113.1 92.9 104.5 101.0  23/03/2018  3.5% Nắm giữ 

THG 41.7 46.3 38.0 40.1 41.3  23/03/2018  -2.9% Nắm giữ 

BCC 7.5 8.3 6.8 7.3 7.4  23/03/2018  -1.4% Nắm giữ 

VIT 14.6 16.2 13.3 14.9 14.5  23/03/2018  2.8% Nắm giữ 

SDI 101.0 112.0 92.0 98.0 100.0  23/03/2018  -2.0% Nắm giữ 

HMC 15.7 17.4 14.3 16.0 15.5  21/03/2018  3.2% Nắm giữ 

DHG 108.1 119.8 98.4 114.0 107.0  21/03/2018  6.5% Nắm giữ 

CVT 48.5 53.8 44.2 50.4 48.0  16/03/2018  5.0% Nắm giữ 

LTG 42.1 46.7 38.4 41.1 41.7  16/03/2018  -1.4% Nắm giữ 

CMG 25.0 27.8 22.8 31.4 24.8  14/03/2018  26.6% Nắm giữ 

VCS 227.5 252.2 207.2 139.90 225.20  03/02/2018  23.1% Nắm giữ 

                        

Danh 

Mục Đã 
Bán 

CEO 10.8 12.0 9.8 11.5 10.7 12.5 21/02/2018 26/03/2018 16.8% Đã bán 

CCL 4.0 4.4 3.6 4.4 4.0 4.4 02/12/2018 27/03/2018 11.1% Đã bán 

QNS 51.1 56.7 46.6 55.80 50.60 57.5 02/05/2018 30/03/2018 13.6% Đã bán 

VNM 202.0 224.0 184.0 207.0 200.0 207.0 22/02/2018 30/03/2018 3.5% Đã bán 

PVT 20.0 22.2 18.2 20.3 19.8 20.2 16/03/2018 27/03/2018 2.0% Đã bán 

SCR 12.4 13.8 11.3 12.6 12.3 12.7 03/05/2018 26/03/2018 3.3% Đã bán 

TDH 14.8 16.5 13.5 15.2 14.7 15.2 03/05/2018 26/03/2018 3.4% Đã bán 

CSM 15.2 16.8 13.8 14.5 15.0 14.6 03/12/2018 30/03/2018 -2.7% Đã bán 

LDG 25.7 28.4 23.4 24.8 25.4 24.2 20/03/2018 23/03/2018 -4.7% Đã bán 

CTI 35.7 39.5 32.5 34.7 35.3 34.5 23/03/2018 28/03/2018 -2.3% Đã bán 

DPM 23.2 25.8 21.2 22.1 23.0 22.3 15/03/2018 28/03/2018 -3.0% Đã bán 

LPB 16.4 18.1 14.9 15.5 16.2 15.6 21/03/2018 26/03/2018 -3.7% Đã bán 

SHB 13.7 15.2 12.5 12.9 13.6 13.2 19/03/2018 26/03/2018 -2.9% Đã bán 

FTS 15.5 17.1 14.1 15.1 15.3 15.2 13/03/2018 26/03/2018 -0.7% Đã bán 

BMP 77.5 85.9 70.6 72.5 76.7 70.6 22/03/2018 29/03/2018 -8.0% Đã bán 

PVD 22.4 24.9 20.4 20.8 22.2 20.2 23/03/2018 27/03/2018 -9.0% Đã bán 

TA9 15.0 16.7 13.7 13.5 14.9 13.7 21/03/2018 26/03/2018 -8.1% Đã bán 

TLH 12.1 13.4 11.0 11.3 12.0 11.4 13/03/2018 26/03/2018 -5.0% Đã bán 

ANV 11.0 12.2 10.0 21.00 10.90 21.1 28/12/2017 14/03/2018 93.6% Đã bán 

HDG 36.8 40.8 33.5 49.80 36.40 50.0 01/10/2018 03/12/2018 37.4% Đã bán 

TV2 185.8 206.1 169.3 240.5 184.0 241.2 22/02/2018 03/12/2018 31.1% Đã bán 

PVI 33.7 37.4 30.7 41.50 33.40 41.5 17/01/2018 03/07/2018 24.3% Đã bán 

TDG 11.1 12.3 10.1 12.56 11.00 12.6 26/01/2018 03/06/2018 14.5% Đã bán 

FMC 27.2 30.1 24.7 29.8 26.9 30.4 26/02/2018 03/08/2018 13.0% Đã bán 

TNA 36.3 40.2 33.0 37.5 35.9 37.5 02/09/2018 03/06/2018 8.9% Đã bán 

SHB 12.2 13.6 11.1 12.6 12.1 12.7 02/08/2018 03/06/2018 5.0% Đã bán 

HPG 64.3 71.3 58.6 66.7 63.7 66.3 27/02/2018 03/02/2018 4.1% Đã bán 

NCT 98.0 108.6 89.2 100.0 97.0 99.5 02/09/2018 03/12/2018 2.6% Đã bán 

APG 5.9 6.5 5.3 6.02 5.80 6.0 26/01/2018 03/12/2018 4.0% Đã bán 

NVB 7.7 8.5 7.0 8.10 7.60 8.3 18/01/2018 03/12/2018 9.2% Đã bán 

DGW 23.1 25.6 21.1 24.7 22.9 24.6 26/02/2018 22/03/2018 7.4% Đã bán 
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Liên hệ trung tâm nghiên cứu VNCS: 

Lưu Chí Kháng 

Chuyên viên phân  tích - P.Phân Tích 

Mobile: 0946 976 245         Email: khanglc@vn-cs.com, khangluuchi@gmail.com,  

Đỗ Thị Hường 

Trợ lý phân  tích - P.Phân Tích 

Mobile: 0983 126 496         Email: huongdt@vn-cs.com . 

Email: vncs.research@vn-cs.com 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2018 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (VNCS). Những thông 

tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và VNCS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. 

Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VNCS. Không một 

thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này 

không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VNCS. 

TRỤ SỞ VNCS 

Tầng 3 Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: + 84 24 3926 0099  

Webiste: www.vn-cs.com 
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